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TT 

Nội dung 

kiến 

thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

1 

1. Bất 

phương 

trình bậc 

hai một 

ẩn 

1.1. Dấu của 

tam thức bậc 

hai 

Nhận biết:  

- Xét dấu của tam thức bậc hai (Câu 1) 

Thông hiểu: 

- Tìm tham số m để tam thức bậc hai không đổi dấu trên 

( a  không chứa tham số m; 
2b  không phân tích hằng 

đẳng thức) (Câu 4) 

1 1 0 0 

1.2. Giải bất 

phương trình 

bậc hai một ẩn 

Nhận biết: 

- Giải bất phương trình bậc hai một ẩn. (Câu 2) 
1 0 0 0 

1.3. Phương 

trình quy về 

phương trình 

bậc hai 

Thông hiểu: 

- Giải phương trình dạng 
2 2ax bx c dx ex f+ + = + +

(Câu 3a) 

- Giải phương trình dạng 
2ax bx c dx e+ + = +   

(Câu 3b) 

Vận dụng: 

- Toán thực tế (Câu 5) 

0 2 1 0 



2 
2. 

Phương 

pháp tọa 

độ trong 

mặt 

phẳng 

2.1. Tọa độ 

của vectơ  

Nhận biết:  

- Tính tọa độ vectơ ;AB BC . (Câu 6a) 
1 0 0 0 

2.2. Đường 

thẳng trong 

mặt phẳng tọa 

độ 

Nhận biết:  

- Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và nhận n  

làm vectơ pháp tuyến. (Câu 6b) 

- Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng (Câu 

6c) 

2 0 0 0 

 
2.3. Đường 

tròn trong mặt 

phẳng tọa độ 

Thông hiểu: 

- Viết phương trình đường tròn có tâm và đi qua một điểm 

(Câu 7) 

0 1 0 0 

Tổng  5 4 1 0 
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